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Trường Tiểu học Tân Trường 1
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 – 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1

(Phần kiểm tra đọc)


Phần I: Kiểm tra đọc (10 điểm)
                   Bài 1 (2 điểm): Giáo viên chỉ, đánh dấu cho học sinh đọc 10 vần bất kỳ:

                                        (Thời gian mỗi em đọc không quá 0,5 phút)

	êp
	uy
	iêp
	oanh
	op
	uyêt
	oa
	oăn
	oăt
	oăng

	ăp
	oat
	uynh
	inh
	uân
	oang
	oay
	oach
	uych
	ap

	oan
	ep
	uât
	oe
	oai
	uyên
	ip
	uya
	uê
	ôp


Bài 2 (4,5 điểm): Đọc thành tiếng từ ngữ, đoạn bài. Giáo viên cho học sinh đọc 2 trong 4 đoạn văn sau (Ví dụ: Đoạn 1 và 4; đoạn 2 và 4; đoạn 3 và 4) (Thời gian, mỗi em đọc không quá 1,5 phút).
1) Ở trường có cô giáo hiền như mẹ, có nhiều bạn bè thân thiết như anh em. Trường học dạy em thành người tốt. Trường học dạy em những điều hay. 
2) Hằng ngày, đôi bàn tay của mẹ phải làm biết bao nhiêu là việc. Đi làm về, mẹ lại đi chợ nấu cơm. Mẹ còn tắm cho em bé, giặt một chậu tã lót đầy. 
3) Hoa lan lấp ló qua kẽ lá. Nụ hoa xinh xinh, trắng ngần. Khi hoa nở, cánh xòe ra duyên dáng. Hương lan ngan ngát, tỏa khắp vườn, khắp nhà.     


4) Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích.           
Bài 3 (2 điểm): Điền âm hoặc vần thích hợp vào chỗ trống: 

ng hay  ngh:            ……..à voi                      ;      chú ……..é
ua  hay ưa:            Trận m …… rất to.        ;       Mẹ m……. bó hoa rất đẹp.
Bài 4 (1,5 điểm): Nối ô chữ cho phù hợp:

	Bông hoa tươi thắm
	
	chảy êm ả.

	Dòng suối 
	
	khoe sắc dưới ánh mặt trời.

	Chúng em
	
	vui liên hoan.


       Họ và tên GV coi: 1. .......................................................................... Họ tên GV chấm: 1 .......................................................................
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Năm học 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1

(Phần kiểm tra viết)




 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy ô ly                          (Thời gian 30 phút).
1- Viết vần, từ (4 điểm):
oan, oanh, uya, uê, iêp, uyêt, oa, uych, ep, oai
ngăn nắp, xinh đẹp, nườm nượp, múa xòe, tuyệt đẹp
2- Viết bài (6 điểm): GV đọc cho HS viết bài “Nhà bà ngoại” (Tiếng Việt 1 - Tập 2 - Trang 66).
Nhà bà ngoại
Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên. Vườn có đủ thứ hoa trái. Hương thơm thoang thoảng khắp vườn. 
	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 1

(Phần kiểm tra viết)




 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

Giáo viên đọc cho học sinh viết vào giấy ô ly                          (Thời gian 30 phút).
1- Viết vần, từ (4 điểm):
oan, oanh, uya, uê, iêp, uyêt, oa, uych, ep, oai
ngăn nắp, xinh đẹp, nườm nượp, múa xòe, tuyệt đẹp
2- Viết bài (6 điểm): GV đọc cho HS viết bài “Nhà bà ngoại” (Tiếng Việt 1 - Tập 2 - Trang 66).
Nhà bà ngoại
Nhà bà ngoại rộng rãi, thoáng mát. Giàn hoa giấy lòa xòa phủ đầy hiên. Vườn có đủ thứ hoa trái. Hương thơm thoang thoảng khắp vườn. 
	Họ và tên:...........................................................................
Lớp:  3................
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 – 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 3

(Phần kiểm tra đọc)


A - Kiểm tra đọc: (10 điểm)

           I- Đọc thành tiếng: (6 điểm)

             - Học sinh đọc một đoạn văn, thơ (tốc độ đọc  khoảng 65 tiếng/phút) trong bài   tập đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt 3 - tập 2 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc thành tiếng). Sau đó trả lời một câu hỏi do GV nêu ra về nội dung của đoạn HS đọc.

  - Chú ý: + Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.       

                + Bài học thuộc lòng, HS không được mở sách.

            II- Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm)                            (Thời gian: 20 phút)
*Học sinh đọc thầm bài:

Có những mùa đông

Có một mùa đông, Bác Hồ sống bên nước Anh. Lúc ấy Bác còn rất trẻ. Bác làm việc cào tuyết trong một trường học để có tiền sinh sống. Công việc này rất mệt nhọc. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng. Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.

Lại có những mùa đông, Bác Hồ sống ở Pa-ri, thủ đô nước Pháp. Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động. Buổi sáng, trước khi đi làm, Bác để một viên gạch vào bếp lò. Tối về Bác lấy viên gạch ra, bọc nó vào một tờ giấy báo cũ, để xuống dưới đệm nằm cho đỡ lạnh.

  
*Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: Lúc ở Anh, Bác Hồ phải làm nghề gì để sinh sống?

a. Cào tuyết trong một trường học.


b. Làm đầu bếp trong một quán ăn.


c. Viết báo.

Câu 2: Những chi tiết nào diễn tả nỗi vất vả, mệt nhọc của Bác khi làm việc?


a. Mình Bác đẫm mồ hôi, nhưng chân tay thì lạnh cóng.


b. Bác vừa mệt vừa đói.


c. Phải làm việc để có tiền sinh sống.

Câu 3: Bác Hồ phải chịu đựng gian khổ như thế để làm gì?

a. Để kiếm tiền giúp đỡ gia đình.


b. Để theo học đại học.


c. Để tìm cách đánh giặc Pháp, giành độc lập cho dân tộc.

Câu 4: Những từ ngữ nào có thể dùng để nói về Bác Hồ?
	a. Giản dị
	d. Yêu nước

	b. Giàu lòng nhân ái
	e. Đi học đúng giờ

	c. Độ lượng
	g. Thương yêu thiếu nhi


Câu 5: Bộ phận in đậm trong câu: “Sau tám giờ làm việc, Bác vừa mệt, vừa đói.” trả lời cho câu hỏi nào?


a. Vì sao?


b. Khi nào?


c. Để làm gì?

Câu 6: Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” trong câu sau:
Bác trọ trong một khách sạn rẻ tiền ở xóm lao động.

Câu 7: Đặt một câu theo mẫu: Ai thế nào? để nói về Bác Hồ.
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên GV coi: 1. .......................................................................... Họ tên GV chấm: 1 .....................................................................
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 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

I- Chính tả (5 điểm)
1- Bài viết (4 điểm): GV đọc cho HS nghe, viết bài “Hội đua voi ở Tây Nguyên”

                                                                                                           Thời gian 15 phút
Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trường đua voi là một đường rộng phẳng lì, dài hơn năm cây số. Chiêng khua, trống đánh vang lừng. Voi đua từng tốp mười con dàn hàng ngang ở nơi xuất phát. Trên mỗi con voi, ngồi hai chàng man-gát. Người ngồi phía cổ có vuông vải đỏ thắm ở ngực. Người ngồi trên lưng mặc áo xanh da trời. Trông họ rất bình tĩnh vì họ thường là những người phi ngựa giỏi nhất.
                                                                    Theo Lê Tấn
2- Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống s hay x? (Thời gian: 5 phút)
	…..áng suốt

xao …..uyến
	…..óng …..ánh

…..anh xao


II- Tập làm văn (5 điểm) - (Thời gian làm bài 30 phút) 
Em hãy một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật mà em được xem. 
	Họ và tên:...........................................................................................
Lớp:  4................
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 4

(Phần kiểm tra đọc)




A - Kiểm tra đọc (10 điểm)
              I- Đọc thành tiếng: (5 điểm)

               - Học sinh đọc một đoạn văn, thơ (tốc độ đọc  khoảng 85 tiếng/phút) trong bài tập đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt 4 - tập 2 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc thành tiếng). Sau đó trả lời một câu hỏi do GV nêu ra về nội dung của đoạn HS đọc.

    - Chú ý: + Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.       

                  + Bài học thuộc lòng, HS không được mở sách.

              II- Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)                            (Thời gian: 20 phút)


* Học sinh đọc thầm bài “Mùa hoa dẻ”:
Mùa hoa dẻ


Cứ mỗi độ hè về, con đường làng quê tôi vàng một màu hoa dẻ.


Từ đầu hè đã lác đác vài chùm hoa chín. Hoa dẻ màu vàng ruộm, cái sắc vàng rất tươi, rất trong trẻo. Từng chùm hoa nom giống như những chiếc đèn lồng xinh xinh, các cánh hoa buông dài mềm mại.


Hương hoa dẻ có mùi thơm rất dễ chịu. Thú vị nhất là được thưởng thức hương hoa dẻ từ xa, trên con đường mát rượi bóng cây, khi đang đi, bất chợt ta thấy thoang thoảng một mùi thơm ngan ngát mát dịu. Có thể ta chưa nghĩ ra đó là hương thơm của hoa dẻ và sẽ ngước mắt lên vòm lá tìm kiếm và chợt nhận ra những chùm hoa dẻ đầu tiên đã chín vàng treo lủng lẳng ẩn hiện trong vòm lá xanh biếc.  


Tôi yêu cái vẻ đẹp bình dị, dịu dàng của hoa dẻ. Dẫu đã xa tuổi học trò, nhưng cứ mỗi độ hè về, tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ.

  
*Dựa vào nội dung bài tập đọc, khoanh vào chữ cái đặt trước ý đúng hoặc làm theo yêu cầu:

1- Hoa dẻ chín vào thời gian nào ?


a/ Mùa hè

b/ Mùa đông xuân


c/ Mùa đông
2- Hương hoa dẻ có mùi thơm như thế nào?

a/ Mùi thơm dễ chịu.


b/ Mùi thơm ngan ngát mát dịu.


c/ Cả hai ý trên

3- Có thể thay từ bình dị trong câu “Tôi yêu cái vẻ đẹp bình dị, dịu dàng của hoa dẻ.” bằng từ nào dưới đây?


a/ Đơn giản 


b/ Giản dị

c/ Bình thường
4- Vì sao cứ mỗi độ hè về, tác giả lại bồi hồi nhớ về một mùa hoa dẻ?

a/ Vì tác giả yêu vẻ đẹp và hương thơm của hoa dẻ.


b/ Vì hoa dẻ chín vào mùa hè, gắn với kỉ niệm tuổi học trò của tác giả.


c/ Cả hai ý trên.

5- Trong bài có những loại câu nào em đã học?

a/ Chỉ có câu kể.

b/ Chỉ có câu kể, câu khiến.

c/ Có cả câu kể, câu khiến, câu hỏi.

6- Trong bài đọc trên có những kiểu câu kể nào?

a/ Chỉ có kiểu câu Ai làm gì?


b/ Chỉ có kiểu câu Ai làm gì?, Ai thế nào?

c/ Chỉ có kiểu câu Ai làm gì? , Ai thế nào?, Ai là gì? 
7- Chủ ngữ trong câu “Cứ mỗi độ hè về, con đường làng quê tôi vàng một màu hoa dẻ.” là: 
  a/ con đường làng

  b/ con đường làng quê tôi

  c/ cứ mỗi độ hè về

8- Đặt một câu theo mẫu Ai là gì? để nói về hoa dẻ.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

I- Chính tả (5 điểm)
1- Bài viết (4 điểm): GV đọc cho HS nghe, viết bài “Lá bàng”  

                                                                                                         Thời gian 15 phút
                                         Lá bàng

Mùa xuân, lá bàng mới nảy trông như những ngọn lửa xanh. Sang hè, lá lên thật dày, ánh sáng xuyên qua chỉ còn là màu ngọc bích. Khi lá bàng ngả sang màu lục, ấy là mùa thu. Sang đến những ngày cuối đông, mùa của lá rụng, nó lại có vẻ đẹp riêng. Những lá bàng mùa đông đỏ như đồng ấy, tôi có thể nhìn cả ngày không chán. Năm nào tôi cũng chọn lấy mấy lá thật đẹp về phủ một lớp dầu mỏng, bày lên bàn viết. 
                                                                                                  Đoàn Giỏi

2- Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống r, d hay gi? (Thời gian làm bài 7 phút)
…..ải mây trắng đỏ …..ần trên đỉnh núi

Sương hồng lam ôm ấp nóc nhà …..anh

Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng …..a chợ Tết…
                                                                            Đoàn Văn Cừ
II- Tập làm văn (5 điểm) - (Thời gian làm bài 30 phút) 
Đề bài: Sân trường em (hoặc nơi em ở) thường có nhiều cây cho bóng mát. Hãy miêu tả một cây mà em yêu thích. 
	Họ và tên:............................................

Lớp:  5................
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc)




A - Kiểm tra đọc: (10 điểm)

           I- Đọc thành tiếng: (5 điểm)

            - Học sinh đọc một đoạn văn, thơ (tốc độ đọc  khoảng 115 tiếng/phút) trong bài tập đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt 5- tập 2 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc thành tiếng). Sau đó trả lời một câu hỏi do GV nêu ra về nội dung của đoạn HS đọc.

  - Chú ý: + Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.       

                + Bài học thuộc lòng, HS không được mở sách.

           II- Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)                            (Thời gian: 20 phút)

               *Học sinh đọc thầm bài “Đôi tai của tâm hồn”:  

Đôi tai của tâm hồn

             Một cô gái vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn vừa cũ, lại rộng nữa.

             Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ : “Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ?”. Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. 

          “Cháu hát hay quá !” - Một giọng nói vang lên : “Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ”. Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

         Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ già nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

       “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” - Một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát hay lại là một người không có khả năng nghe?

                                                                                              Hoàng Phương

Dựa vào nội dung bài đọc “Đôi tai của tâm hồn”, em hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:

1. Cô bé buồn tủi khóc một mình trong công viên bởi vì :
      a. Không có bạn chơi cùng.

      b. Cô bị loại ra khỏi dàn đồng ca.

      c. Luôn mặc bộ quần áo rộng, cũ và bẩn.

2. Cuối cùng, trong công viên, cô bé đã làm gì ?
      a. Suy nghĩ xem tại sao mình không được hát trong dàn đồng ca.

      b. Gặp gỡ và trò chuyện với một cụ già.

  c. Cất giọng hát khe khẽ hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả.

3. Tình tiết bất ngờ gây xúc động nhất trong câu chuyện là gì ?
   a.  Cụ già đã qua đời vào một buổi chiều mùa đông.

   b.  Cô bé đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng, cô đến công viên tìm cụ già.

       c.  Một người nói với cô : “Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.”

4. Nhận xét nào đúng nhất để nói về cụ già trong câu chuyện ?

  a.  Là một người kiên nhẫn.

 b. Là một người nhân hậu biết quan tâm, chia sẻ, động viên người kkác.

      c.  Là một người tốt.

5. Nguyên nhân nào trong các nguyên nhân sau khiến cô bé trở thành một ca sĩ ?
a. Vì cô bé bị loại ra khỏi dàn đồng ca.

b. Vì có lời khen, động viên của ông ông cụ tóc bạc trắng.

c. Vì cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi. 

6. Từ “hay” trong câu “Cháu hát hay quá !” là tính từ, động từ hay quan hệ từ ?

a. Động từ


b. Tính từ


c. Quan hệ từ

7. Dấu gạch ngang sau có tác dụng gì ?

    “Cụ già đó qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay.” - Một người trong công viên nói với cô.

a. Chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại.

b. Phần chú thích trong câu.

c. Các ý trong một đoạn liệt kê.

8. “ Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. 
a. Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn trên.
Chủ ngữ:………………………………………………………………………………….……………………………….
Vị ngữ:…………………………………………………………………………………….………………………………
b. Câu trên là câu đơn hay câu ghép?................................................................................................................ 
9. Tìm và gạch chân các đại từ xưng hô trong câu :
“Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá !”
Họ và tên GV coi: 1. .......................................................................... Họ tên GV chấm: 1 .....................................................................
                                        2. ..........................................................................                                                            2. ....................................................................
	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 5

(Phần kiểm tra viết)




 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

I- Chính tả (5 điểm)
1- Bài viết (4 điểm): GV đọc cho HS nghe, viết bài “Mùa thu”  

                                                                                                         Thời gian 15 phút
Mùa thu
Mùa thu, trời như một chiếc dù xanh bay mãi lên cao. Các hồ nước quanh làng như mỗi lúc một sâu hơn. Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáy, ở đó ta có thể nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất.

Những con nhạn bay thành đàn trên trời cao, như một đám mây mỏng lướt qua thôn làng, gieo xuống những tiếng kêu mát lành, trong veo sương sớm, khiến tim tôi vang lên dịu dàng những câu thơ không nhớ đã thuộc tự bao giờ.

                                                   Theo Nguyễn Trọng Tạo
2- Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống r, d hay gi? (Thời gian làm bài 7 phút)

Hoa …..ấy đẹp một cách …..ản …..ị. Mỗi cánh hoa …..ống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc …..ực …..ỡ.

                                                                                      Theo Trần Hoài Dương
II. Tập làm văn (5 điểm): (Thời gian làm bài 30 phút)
 Đề bài: Mỗi loài hoa đều có một vẻ đẹp riêng. Em hãy chọn tả một cây hoa mà em yêu thích nhất. 
	Họ và tên:............................................

Lớp:  5................

Trường Tiểu học Tân Trường I


	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 5

(Phần kiểm tra đọc)




A - Kiểm tra đọc: (10 điểm)

           I- Đọc thành tiếng: (5 điểm)

            - Học sinh đọc một đoạn văn, thơ (tốc độ đọc  khoảng 115 tiếng/phút) trong bài tập đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt 5- tập 2 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc thành tiếng). Sau đó trả lời một câu hỏi do GV nêu ra về nội dung của đoạn HS đọc.

  - Chú ý: + Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.       

                + Bài học thuộc lòng, HS không được mở sách.

           II- Đọc thầm và làm bài tập: (5 điểm)                            (Thời gian: 20 phút)

               *Học sinh đọc thầm bài “Hoa giấy”:  

Hoa giấy

Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết… Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy trĩu trịt hoa sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời…

Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng mảnh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất. 

Hoa giấy rời cành khi vẫn còn đẹp nguyên vẹn, hoa rụng mà vẫn còn tươi nguyên; đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa. Dường như chúng không muốn mọi người phải buồn rầu vì chứng kiến cảnh héo tàn. Chúng muốn mọi người lưu giữ mãi những ấn tượng đẹp đẽ mà chúng đã đem lại trong suốt cả một mùa hè: những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc chỉ đôi lần xuất hiện trong những giấc mơ thuở nhỏ…

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu cho từng câu hỏi dưới đây:  

1. Mỗi cánh hoa giấy khác một chiếc lá ở điểm nào?


a – Chỉ khác ở chỗ mỏng mảnh hơn.


b – Chỉ khác ở chỗ rực rỡ sắc màu.


c – Vừa mỏng mảnh hơn vừa rực rỡ sắc màu.

2. Vì sao chỉ cần một làn gió thoảng, lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân tản mát bay đi mất?


a – Vì cánh hoa giấy mỏng tang.

 
b – Vì hoa bồng lên rực rỡ khi hè đến. 


c – Vì gió thoảng có sức hút rất mạnh.

3. Đặc điểm nổi bật khiến hoa giấy khác nhiều loài hoa là gì?


a – Hoa giấy đẹp một cách giản dị.


b – Hoa giấy rời cành vẫn đẹp, rụng xuống vẫn tươi nguyên.


c – Trời càng nắng, hoa càng nở rực rỡ.

4. Đoạn 3 của bài văn có mấy hình ảnh so sánh?


a – Một hình ảnh


b – Hai hình ảnh


c – Ba hình ảnh

5. Có thể thay từ giản dị trong câu “Hoa giấy đẹp một cách giản dị”, bằng từ nào dưới đây? 


a – Chất phác


b - Đơn giản


c – Bình dị

6. Từ chúng (trong đoạn 3 của bài văn) là đại từ thay thế cho cụm danh từ nào?


a – Những cánh hoa giấy


b – Những bông hoa giấy đã rời cành


c – Vòm cây bông giấy lá chen hoa

7. Dòng nào dưới đây chỉ gồm nững từ láy?


a – Rực rỡ, trĩu trịt, mỏng mảnh, rung rinh, bồng bềnh


b – Tưng bừng, giản dị, lang thang, rực rỡ, mỏng tang


c – Trĩu trịt, tản mát, tàn úa, mỏng mảnh, phập phồng

8. Trong những câu dưới đây, câu nào là câu ghép?



a – Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ.


b – Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng mảnh hơn và có màu sắc rực rỡ.


c - Đặt trên lòng bàn tay, những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng, run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa.


(dùng dấu gạch chéo tách các vế câu em tìm được)

9. Trong câu “Những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc giống hệt những áng mây ngũ sắc.”, bộ phận nào là chủ ngữ?


a – Những vồng hoa giấy


b – Những vồng hoa giấy bồng bềnh  


c -  Những vồng hoa giấy bồng bềnh đủ màu sắc 

Họ và tên GV coi:  1............................................................................ Họ tên GV chấm: 1 .........................................................................
                                           2............................................................................                                                           2............................................................................ 
	Họ và tên……………………..............................................
Lớp:  3….........

Trường Tiểu học Tân Trường 1



	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIŨA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

Môn: Toán - Lớp 3

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I:  TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

            Câu 1(1 điểm).  Khoanh vào chữ đặt trước đáp  án đúng:  

  a/  Số Hai nghìn sáu trăm sáu mươi lăm được viết là:

	 A. 265
	B. 20665
	C. 26605
	D. 2665


  b/  Cho dãy số: 3000  ; 4000  ;  5000  ; …..  ;  …..  Các số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:      

	A. 5500  ; 6500
	B. 6000  ; 7000
	C. 5500  ; 6000
	D. 6000  ; 6500


   c/ Ba số ở dòng nào dưới đây được viết theo thứ tự từ bé đến lớn?

	A. 6840  ;  8640  ;  4860 

 C. 8763  ;  8843  ;  8853 
	        B. 2935  ; 3914  ;  2945


        D. 3689  ;  3699  ;  3690  


   d/ Giá trị của x  trong biểu thức 3
[image: image1.wmf]´

 x  = 1578 là :

	A. 4734
	B. 1581
	C. 1575
	D. 526


Câu 2 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S  vào ô trống:

                                                                                                               2156     7                            


[image: image2.wmf]                                                                                                               05      308                          
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                                                                                                                     0                                                                                                                        
Câu 3 (1 điểm). 

  a/ Điền dấu hoặc số thích hợp vào chỗ chấm:

	     A.1km ….. 985m               
	B. 600cm ….. 6m
	C. 9m7dm = …..dm
	D. 60 phút = ….. giờ


     

	  b/ Điền từ thích hợp vào chỗ chấm trong các câu dưới đây:

- Độ dài đoạn thẳng OC ……………..…….. độ dài đoạn thẳng OD.        
- Độ dài đoạn thẳng OC ……………..…….. độ dài đoạn thẳng OM. 
- Độ dài đoạn thẳng OC ………………….……..….. độ dài đoạn thẳng CD.      
	
                                    


                                                                                                                                                                                                                       

Phần II : TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Tính giá trị biểu thức:

            347 + 39 - 69 : 3 = ………………………………..…………………………………………………………………




………………………………..…………………………………….………………………………………
Câu 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:
	6924 + 1536

................................

................................

................................

.................................
	8493 – 3667

................................

................................

................................

.................................
	2005 
[image: image3.wmf]´
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................................

................................

................................

.................................
	2896 : 4 

................................

................................

................................

.................................


Câu 3 (1 điểm). Tìm x :
	3 
[image: image4.wmf]´

 x = 1521 
..........................................................

..........................................................

..........................................................
	x : 4 = 1823 - 595

..........................................................

..........................................................

..........................................................


Câu 4 (2 điểm). Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1225m, đội đã sửa được 
[image: image5.wmf]5

1

 quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ? 

Bài giải

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................................................  

Câu 5 (1 điểm). a) Nếu chia một số cho 7 thì số dư có thể là những số nào?
Bài giải

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
b) Hiện nay bố 36 tuổi và gấp 4 lần tuổi Việt. Hỏi 6 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi Việt?

Bài giải

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................  

Họ và tên GV coi:  1............................................................................ Họ tên GV chấm: 1 .........................................................................
                                           2............................................................................                                                           2............................................................................ 
	Họ và tên…………………….............................................................……

Lớp:  4….........
Trường Tiểu học Tân Trường 1



	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

Môn: Toán - Lớp 4

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

           Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ ghi trước đáp án đúng:

a) Giá trị của chữ số 4 trong số 17406 là:

	A. 4
	B. 40
	C. 400
	D. 406


b) Diện tích hình bình hành có chiều cao 23cm, độ dài đáy 3dm là: 
	A. 690cm
	B. 690cm2 
	C. 69dm2
	D. 69cm2


c) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để 
[image: image6.wmf]21

15

= 
[image: image7.wmf]7

.....

 là:

	A. 15
	B. 21
	C. 7
	D. 5


d) Phân số bằng phân số 
[image: image8.wmf]5

4

 là:
	A. 
[image: image9.wmf]16

20


	B. 
[image: image10.wmf]20
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	C. 
[image: image11.wmf]15

16


	D. 
[image: image12.wmf]16
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Câu 2 (0,5 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:
	a) 8dm2 7cm2 = 87cm2

b) 4 phút 15 giây = 255 giây
	c) 
[image: image13.wmf]5
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[image: image14.wmf]´

 
[image: image15.wmf]2

1

 = 
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 EMBED Equation.3  [image: image18.wmf]3

5


d) a – 0 = a


Câu 3 (0,5 điểm). Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:
	Trong hình bình hành ABCD có:

a) Cạnh AB bằng cạnh………………..…….                                                                
b) Cạnh AD bằng cạnh………………..…….                                                                c) Cạnh AB song song với cạnh…………….                                                                d) Cạnh AD song song với cạnh…………….                                                                
	              A
                            B
                                      




Câu 4 (1 điểm).Nối mỗi phân số ở dòng trên với phân số bằng nó ở dòng dưới:
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Phần II : TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tính:

a) 
[image: image27.wmf]5

4
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9

 ……………………………………………………..……………………………………………………………...
b) 
[image: image30.wmf]5

3

 : 
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2

………………………………………………………..……………………………………………………………...
c) 
[image: image32.wmf]7
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 EMBED Equation.3  [image: image33.wmf]´
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5

 - 
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5

 ………………………………………………..……………………………………………………………...
Câu 2 (1 điểm). Một miếng kính hình thoi có độ dài các đường chéo là 14cm và 10cm. Tính diện tích của miếng kính đó.

Bài giải

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm). Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán  
[image: image36.wmf]5

3

 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
Bài giải

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm). Tìm x biết:

	          a) 
[image: image37.wmf]5

3
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 x  =
[image: image39.wmf]7

4


	               b) 
[image: image40.wmf]8

1

 : x = 
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........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Câu 5 (1 điểm). Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 42 lít. Nếu lấy 
[image: image42.wmf]7

1

 số dầu ở thùng thứ nhất và 
[image: image43.wmf]8

1

 số dầu ở thùng thứ hai thì được 12 lít. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?
Bài giải

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
       Họ tên GV coi: 1-………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             
	Họ tên GV chấm: ………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             

	Họ và tên…………………….............................................................……

Lớp:  1….........
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

Môn: Toán - Lớp 1

Thời gian:  40 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

          Câu 1 (1 điểm). Khoanh vào chữ ghi trước đáp án đúng nhất:

a/  Số 25 được đọc là:

         A. Hai mươi năm                                          B. Hai lăm                                 

         C. Hai mươi lăm                      
                  D. Hai mươi lăm chục
b/  Số tròn chục cần điền vào chỗ chấm 25 < … < 40 là:

        A. 20

               
B. 30

 
         C. 40

               D. 50


c/  Số liền trước của số 50 là:
	A. 40
	B. 49
	C. 51
	D. 60


d/ Lan hái được 20 bông hoa, Mai hái được 1 chục bông hoa. Cả hai bạn hái được:

	A. 10 bông hoa

	B. 20 bông hoa
	C. 21 bông hoa
	D. 30 bông hoa


Câu 2 (1 điểm). Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống:                                                                
	A. 20 + 10 + 10 = 30  
C. 60 - 10 - 20 = 90 
	B. 30 + 10 + 20 = 60       

D. 70 + 10 - 20 = 60


Câu 3 (1 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:                                                                

a) 78 gồm ….. chục và ….. đơn vị; ta viết: 78 = ….. + …..
b) 99 gồm ….. chục và ….. đơn vị; ta viết: 99 = ….. + …..

Phần II : Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Viết các số: 35, 41, 64, 85, 69, 70:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………………………………….…
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………………….………………
Câu 2 (2 điểm). Tính:

a) 15 + 4 = .......................................                                 11 + 4 + 3 = ..................................................

    15 - 3 = ...........................................                              19 - 5 - 4= ......................................................
    19 - 2 =..........................................


14 + 2 - 5 = ...............................................


b) Đặt tính rồi tính:

	50 + 20

........................................

.......................................

.......................................
	17 - 3
........................................

.......................................

.......................................
	70 - 50

........................................

.......................................

.......................................
	5 + 13
........................................

.......................................

.......................................


Câu 3 (2 điểm). Đoạn thẳng thứ nhất dài 14cm và đoạn thẳng thứ hai dài 5cm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu xăngtimét? 
Bài giải

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm).


a) Số?

19 – 3 > ….... > 12 + 1

b) Điền số thích hợp vào ô trống sao cho cộng các số theo hàng ngang, theo cột dọc, theo đường chéo đều được kết quả bằng 9.

	
	2
	

	
	3
	

	
	
	2


Câu 5 (1 điểm). Hình vẽ bên có ………... hình tam giác.
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	Họ tên GV chấm: ………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             


	Họ và tên…………………….............................................................……

Lớp:  5….........
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013
Môn: Toán - Lớp 5

Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

         Câu 1 (0,5 điểm). Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) 10% của một số là 15. Vậy số đó là : 

A. 45                         B. 50                       C. 15                          D. 150

b) Tỷ lệ % của 25 và 50 là :

A. 2,00%                  B. 50 %                  C. 200 %                    D. 75%         

c) Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có:

	A. 10 phút               B. 20 phút               C. 30 phút                  D. 40 phút         


d) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 3,6cm, chiều rộng 2cm và chiều cao 1,2cm :

A. 6,72cm3     
   B. 6,8cm3
             C. 8,64 cm3                            D. 9cm3
e) Diện tích của hình tròn có bán kính r = 6cm là:

          A. 113,4cm2               B. 113,04cm2               C. 18,84cm2               D. 13,04cm2               
Câu 2 (1 điểm). Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

	a) 23m2 9dm2 = 2309dm2

b) 899 yến  > 9 tấn
	c) Năm 2013 thuộc thế kỉ 20 

d) 1 thế kỉ = 100 năm


Câu 3  (0,5 điểm). Nối phép tính với kết quả đúng:
	2 giờ 43 phút + 3 giờ 6 phút
	
	2 giờ 16 phút

	3 giờ 32 phút – 1 giờ 16 phút
	
	6,9 giờ 

	2,8 giờ 
[image: image44.wmf]´

 4
	
	5 giờ 49 phút

	34,5 giờ : 5
	
	11,2 giờ 


Câu 4 (1 điểm). Ghi lại cách đọc các số sau vào chỗ chấm:
	76cm3
	…………………………………………..……………………………………………

	519dm3
	…………………………………………..……………………………………………

	85,08dm3
	…………………………………………..……………………………………………

	
[image: image45.wmf]5

4

cm3
	…………………………………………..……………………………………………


Phần II : Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (1 điểm). Tìm x:    0,16 : x = 2 – 1,6
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..………

Câu 2 (2 điểm). Đặt tính rồi tính:

    
3 giờ 15 phút + 2 giờ 35 phút                          13 năm 2 tháng – 8 năm 6 tháng

.......................................................................

              ................................................................

......................................................................

                             ................................................................

.....................................................................

                             ................................................................

.....................................................................

                              ................................................................

  
1 giờ 10 phút 
[image: image46.wmf]´

3                                                  21 phút 15 giây : 5 

.......................................................................

              ................................................................

......................................................................

                             ................................................................

.....................................................................

                             ................................................................

.....................................................................

                              ................................................................

Câu 3 (1điểm). Một ca nô đi với vận tốc 15,2 km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong 3 giờ.

Bài giải

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 (2 điểm). Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6dm, chiều rộng 4dm và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn).
Bài giải

………………………………………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 5 (1 điểm): Một thửa ruộng hình thang có diện tích là 361,8m2, đáy lớn hơn đáy nhỏ là 13,5m. Hãy tính độ dài của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích của thửa ruộng sẽ tăng thêm 33,6m2.

Bài giải
………………………………………………………………………………………………………….………………………………

………………………………………………………………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………..………….…

       Họ tên GV coi: 1-………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             
	Họ tên GV chấm: ………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             


	Họ và tên…………………….............................................................……

Lớp: 2….........
Trường Tiểu học Tân Trường 1



	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian: 40 phút (không kể thời gian giao đề)


Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)

         Khoanh vµo ch÷ ®Æt trư​íc ®¸p ¸n ®óng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Cho 2 số: Số bị trừ lµ 19, sè trừ là 7. HiÖu hai sè ®ã lµ:
	A. 2
	B. 12
	C. 9
	D. 16


Câu 2:  Trong phÐp chia, sè bÞ chia lµ 4 chôc, nÕu sè chia  lµ 5 th× th​ư¬ng lµ:
	A. 4
	B. 6
	C. 8
	D. 10


Câu 3:  B¹n Lan ngñ tr​ưa thøc dËy lóc 1 giê, ta cã thÓ nãi Lan thøc dËy lóc:
	A.  1 giê s¸ng
	B.  1 giê tèi
	C.  13 s¸ng
	D.  13 giê 


Câu 4:  Mét ®​ưêng gÊp khóc gåm 4 ®o¹n th¼ng cã ®é dµi 28cm. Tæng ®é dµi ®o¹n th¼ng thø nhÊt vµ ®o¹n th¼ng thø hai lµ 9cm. Hai ®o¹n th¼ng cßn l¹i dµi lµ:
	A.  28cm
	B.  9cm
	C.  19cm
	D.  4cm


Câu 5:   32 häc sinh xÕp ®Òu thµnh 4 hµng, mçi hµng cã bao nhiªu häc sinh ? 
	A.  4
	B.  8
	C.  28
	D.  32


Câu 6: 12 : 3  + 3 = … Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm lµ:
	A.  2
	B.  4
	C.  7
	D.  12


Phần II: Tù luËn (7 ®iÓm)
C©u 1 (2 ®iÓm). TÝnh: 
	3 
[image: image47.wmf]´

 7  = ………………….
20 : 5 = ………………….
4 
[image: image48.wmf]´

 3 =  ………………….

15 : 3 =  ....................................
	50l 
[image: image49.wmf]´

 2  = ………………….
90cm : 3 = ………………….
3kg 
[image: image50.wmf]´

 5 = ………………….
32dm : 4 = ………………….


C©u 2 (1 ®iÓm). T×m x:
            3 
[image: image51.wmf]´

 x  = 27                                                     x : 5 = 4

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

C©u 3 (2 ®iÓm). Th​ư viÖn nhµ trư​êng nhËn vÒ mét sè s¸ch vµ chia ®Òu vµo 4 ng¨n, mçi ng¨n cã 5 quyÓn. Hái thư​ viÖn ®· nhËn tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn s¸ch?

Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

C©u 4 (1 ®iÓm). Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 3dm, 4dm, 5dm, 6dm.
Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
C©u 5 (1 ®iÓm)
a) Hãy viết một phép tính nhân có một thừa số bằng tích.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

b) Tìm một số có hai chữ số, biết tích của hai chữ số là 12 và hiệu của hai chữ số là 4.

Bài giải
……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

       Họ tên GV coi: 1-………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             
	Họ tên GV chấm: ………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             


	Họ và tên:............................................

Lớp:  2................
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	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN TIẾNG VIỆT – LỚP 2
(Phần kiểm tra đọc)




A - Kiểm tra đọc: (10 điểm)

           I- Đọc thành tiếng: (6 điểm)

            - Học sinh đọc một đoạn văn, thơ (tốc độ đọc  khoảng 45 tiếng/phút) trong bài tập đọc ở sách giáo khoa Tiếng Việt 2 - tập 2 (do GV lựa chọn và chuẩn bị trước, ghi rõ tên bài, đoạn đọc và số trang vào phiếu cho từng HS bốc thăm, đọc thành tiếng). Sau đó trả lời một câu hỏi do GV nêu ra về nội dung của đoạn HS đọc.

  - Chú ý: + Tránh trường hợp 2 HS kiểm tra liên tiếp đọc một đoạn giống nhau.       

                + Bài học thuộc lòng, HS không được mở sách.

           II- Đọc thầm và làm bài tập: (4 điểm)                            (Thời gian: 20 phút)

               *Học sinh đọc thầm bài “¤ng M¹nh th¾ng ThÇn Giã”  (TV2 tËp 2 trang 13). 
Dựa vào nội dung bài đọc hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu cho từng câu hỏi dưới đây:  

C©u 1 (1,5 ®iÓm) 

a/ V× sao «ng M¹nh næi giËn?

A. V× ThÇn Giã th­êng xuyªn trªu «ng.                 B. V× ThÇn Giã x« «ng ng· l¨n quay. 

C. V× «ng kh«ng thÝch gÆp ThÇn Giã.

b/ «ng M¹nh ®· lµm g× ®Ó chèng tr¶ ThÇn Giã?

A. Vµo rõng lÊy gç lµm vò khÝ.          B. Vµo rõng lÊy gç vµ ®¸ to ®Ó ®¸nh l¹i ThÇn Giã.
C. Vµo rõng lÊy gç vµ ®¸ vÒ dùng mét ng«i nhµ thËt v÷ng ch·i.

c/ Tõ nµo trong bµi chØ th¸i ®é hèi hËn cña ThÇn Giã?
A. hoµnh hµnh


    B. ng¹o nghÔ

           
C. ¨n n¨n.

C©u 2 (0,5 ®iÓm). ¤ng M¹nh ®· lµm g× ®Ó ThÇn Giã trë thµnh b¹n cña m×nh?

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………………………

C©u 3 (1 ®iÓm). ¤ng M¹nh t­îng tr­ng cho ai? ThÇn Giã t­îng tr­ng cho c¸i g×?

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………

C©u 4 (1 ®iÓm).  T×m trong bµi vµ viÕt l¹i:
- 1 tõ chØ ®Æc ®iÓm: ……………………..……………………….……………………..……………………………

- Gạch chân bộ phận trả lời cho câu hỏi " Nh­ thÕ nµo?"trong câu dưới đây.
C¶ ba lÇn, nhµ ®Òu bÞ quËt ®æ.

       Họ tên GV coi: 1-………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             
	Họ tên GV chấm: ………………………………………………… 2-………………………….………………………………                                                                                                             

	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
(Phần kiểm tra viết)




 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

I- Chính tả (5 điểm)
1- Bài viết (4 điểm): GV đọc cho HS nghe, viết bài “Xu©n vÒ ”. (Thời gian 15 phút)                                                                                                      
Xu©n vÒ
Thế là mùa xuân mong ước đã đến! Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ thơm nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm mầm xanh.

2- Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống:  ch hay tr? (Thời gian làm bài 5 phút)
đánh....ống   ,  .....ống gậy                            .....èo bẻo     ,    leo .....èo

II. Tập làm văn (5 điểm): (Thời gian làm bài 25 phút)
 Đề bài: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 5 c©u) kÓ vÒ mét con vËt mµ em thÝch.
	TRƯỜNG TH TÂN TRƯỜNG I

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II

Năm học 2012 - 2013

MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 2
(Phần kiểm tra viết)




 KIỂM TRA VIẾT (10 ĐIỂM)

I- Chính tả (5 điểm)
1- Bài viết (4 điểm): GV đọc cho HS nghe, viết bài “Xu©n vÒ ”. 
                                                                                                         Thời gian 15 phút

Xu©n vÒ
Thế là mùa xuân mong ước đã đến! Đầu tiên, từ trong vườn, mùi hoa hồng, hoa huệ thơm nức. Trong không khí không còn ngửi thấy hơi nước lạnh lẽo mà đầy hương thơm và ánh sáng mặt trời. Cây hồng bì đã cởi bỏ hết những cái áo lá già đen thủi. Các cành cây đều lấm tấm mầm xanh.

2- Bài tập (1 điểm): Điền vào chỗ trống:  ch hay tr? (Thời gian làm bài 5 phút)
đánh....ống   ,  .....ống gậy                            .....èo bẻo     ,    leo .....èo

II. Tập làm văn (5 điểm): (Thời gian làm bài 25 phút)
 Đề bài: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 5 c©u) kÓ vÒ mét con vËt mµ em thÝch.
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